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NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÔN: CÔNG NGHỆ - KHỐI: 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)  

Em hãy chọn một đáp án đúng nhất và ghi rõ ràng vào giấy làm bài (Ví dụ: 1D, 2D,…) 

Mỗi câu trả lời đúng là 0.25 điểm. 

Câu 1. Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho …………….như gạo, ngô, 

khoai, rau, củ, quả. 

A. con người   B. động vật  C. thực vật  D. cây trồng 

Câu 2. Khoai lang thường thu hoạch bằng phương pháp………… 

A. hái     B. nhổ   C. đào   D. cắt 

Câu 3. Trồng trọt cung cấp …………………. cho công nghiệp như mía, cà phê, bông. 

A. dinh dưỡng  B. nguyên liệu C. thức ăn  D. đồ dùng 

Câu 4. Cây trồng nào sau đây được thu hoạch bằng phương pháp hái? 

A. khoai tây, khoai lang   B. khoai mì, củ gừng 

C. cà rốt, đậu phộng    D. cam, quýt 

Câu 5. Phân loại theo nguồn gốc hình thành gồm ………………………………  

A. rừng tự nhiên (rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh), rừng trồng (rừng trồng mới, rừng trồng 

lại) 

B. rừng tràm, rừng thông, rừng tre nứa,… 

C. rừng rất giàu, rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo,… 

D. rừng núi đất, rừng núi đá, rừng ngập nước, rừng đất cát,… 

Câu 6. Trồng trọt tạo việc làm, tăng thu nhập cho……………... 

A. người lao động    B. vật liệu 

C. dinh dưỡng    D. xuất khẩu 

Câu 7. Cà rốt thường thu hoạch bằng phương pháp………………. 

A. hái     B. nhổ   C. đào   D. cắt 

Câu 8. Trồng trọt cung cấp thức ăn cho………………. như ngô, rau,… 

A. trồng trọt   B. chăn nuôi  C. nguyên liệu D. đồ dùng 

Câu 9. Các phương pháp thu hoạch là………………………………… 

A. Phương pháp hái, phương pháp nhổ 

B. Phương pháp đào, phương pháp cắt 

C. Phương pháp hái, phương pháp nhổ, phương pháp đào, phương pháp cắt 

D. Phương pháp hái, phương pháp nhổ, phương pháp cắt 

Câu 10. Trồng trọt tạo ……………..…..trong lành cho con người.  

A. người lao động    B. dinh dưỡng   

C. môi trường sống    D. xuất khẩu 

Câu 11. Phân loại theo loài cây gồm ………………………………  

A. rừng tự nhiên (rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh), rừng trồng (rừng trồng mới, rừng trồng 

lại) 

B. rừng núi đất, rừng núi đá, rừng ngập nước, rừng đất cát,…  

C. rừng rất giàu, rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo,… 
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D. rừng tràm, rừng thông, rừng tre nứa,… 

Câu 12. Hoa hồng, hoa huệ thường thu hoạch bằng phương pháp………………. 

A. hái    B. nhổ   C. đào   D. cắt 

Câu 13. Phân loại theo trữ lượng gồm ………………………………  

A. rừng rất giàu, rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo,… 

B. rừng núi đất, rừng núi đá, rừng ngập nước, rừng đất cát,…  

C. rừng tự nhiên (rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh), rừng trồng (rừng trồng mới, rừng trồng 

lại) 

D. rừng tràm, rừng thông, rừng tre nứa,… 

Câu 14. Củ gừng thường thu hoạch bằng phương pháp………………. 

A. hái    B. cắt   C. nhổ   D. đào 

Câu 15. Phân loại theo điều kiện lập địa gồm ………………………………  

A. rừng rất giàu, rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo,… 

B. rừng núi đất, rừng núi đá, rừng ngập nước, rừng đất cát,… 

C. rừng tự nhiên (rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh), rừng trồng (rừng trồng mới, rừng trồng 

lại) 

D. rừng tràm, rừng thông, rừng tre nứa,… 

Câu 16. Cây lúa thường thu hoạch bằng phương pháp………………. 

A. hái    B. nhổ   C. cắt   D. đào 

PHẦN  TỰ LUẬN (6.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm): Kể tên các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam? Mỗi nhóm cây trồng 

cho một ví dụ? 

Câu 2 (1.0 điểm): Trình bày sự hiểu biết của em về phương thức trồng xen canh? 

Câu 3 (2.0 điểm): Quan sát hình ảnh sau đây? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.a (1.0 điểm) Hãy sắp xếp các công việc ở hình theo thứ tự đúng với quy trình nhân giống 

cây trồng bằng phương pháp giâm cành? (Ví dụ: 1a, 2b, 3c,….)  
3.b (1.0 điểm) Theo em, cành giâm khi được chọn giâm cành vào giá thể thì cành giâm phải 

đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào? 

Câu 4 (1.0 điểm): Theo em, người lao động cần có những kiến thức và kĩ năng như thế nào 

trong lĩnh vực trồng trọt? 

 

----- HẾT----- 

 


